
CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 10/2023 

(Chủ đề: Tìm hiểu Luật Lý lịch Tư pháp) 

 

Câu 1 (Chọn đáp án đúng). Thông tin lý lịch tư pháp về án tích là thông tin về: 

a. Cá nhân người bị kết án; tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt 

chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí. 

b. Ngày, tháng, năm tuyên án, Tòa án đã tuyên bản án, số của bản án đã tuyên; 

tình trạng thi hành án. 

c. Các thông tin trên. 

d. Không có thông tin nào nêu trên. 

Câu 2 (Chọn đáp án đúng). Thông tin lý lịch tư pháp về cấm đảm nhiệm chức 

vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã là thông tin về: 

a. Cá nhân người bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, 

hợp tác xã;  

b. Chức vụ bị cấm đảm nhiệm, thời hạn không được thành lập, quản lý doanh 

nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản của Tòa án. 

c. Các thông tin trên. 

d. Không có thông tin nào nêu trên. 

Câu 3 (Chọn đáp án đúng). Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc quản 

lý lý lịch tư pháp? 

a. Lý lịch tư pháp chỉ được lập trên cơ sở bản án, quyết định hình sự của Tòa án 

đã có hiệu lực pháp luật; quyết định của Tòa án tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị 

phá sản đã có hiệu lực pháp luật. 

b. Thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân phải được công bố rộng rãi, công khai. 

c. Thông tin lý lịch tư pháp phải được cung cấp, tiếp nhận, cập nhật, xử lý đầy 

đủ, chính xác theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Lý lịch tư pháp.  

d. Cơ quan cấp Phiếu lý lịch tư pháp chịu trách nhiệm về tính chính xác của 

thông tin trong Phiếu lý lịch tư pháp. 

Câu 4 (Chọn đáp án đúng). Đối tượng quản lý lý lịch tư pháp gồm: 

a. Công dân Việt Nam bị kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật 

của Tòa án Việt Nam, Tòa án nước ngoài mà trích lục bản án hoặc trích lục án tích của 

người bị kết án được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cung cấp theo điều ước 

quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. 

b. Người nước ngoài bị Tòa án Việt Nam kết án bằng bản án hình sự đã có hiệu 

lực pháp luật. 
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c. Công dân Việt Nam, người nước ngoài bị Tòa án Việt Nam cấm đảm nhiệm 

chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong quyết định tuyên bố phá sản 

đã có hiệu lực pháp luật. 

d. Các đối tượng trên. 

Câu 5 (Chọn đáp án đúng). Thông tin lý lịch tư pháp về án tích được gửi: 

a. Trực tiếp. 

b. Qua bưu điện. 

c. Qua mạng Internet, mạng máy tính. 

d. Các hình thức trên. 

Câu 6. Lý lịch tư pháp và phiếu lý lịch tư pháp là gì? Quản lý lý lịch tư pháp 

nhằm mục đích gì? Ai là người có quyền yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp? Các hành 

vi bị cấm gồm những hành vi nào? 

Câu 7. Phiếu lý lịch tư pháp có mấy loại? Trình bày nội dung của phiếu lý lịch 

tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2. So sánh sự giống và khác nhau giữa phiếu lý 

lịch tư pháp số 1 và phiếu lý lịch tư pháp số 2? 

Câu 8. Cơ quan, người có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp? Thời hạn cấp 

phiếu lý lịch tư pháp được quy định như thế nào? Thời hạn tra cứu thông tin lý lịch tư 

pháp về án tích của Sở Tư pháp tại cơ quan Công an được quy định như thế nào? Cơ 

quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp 

trong những trường hợp nào? 

* Tài liệu tham khảo: 

- Luật Lý lịch tư pháp năm 2009. 

- Luật Cư trú năm 2020. 

- Nghị định số 111/2010/NĐ-CP ngày 23/11/2010 của Chính phủ định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp 

- Các văn bản khác có liên quan./. 

 


		2023-10-05T08:09:55+0000
	Not specified




